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Tên tàu (Name) : SEA LION 
Quốc tịch (Flag) Việt Nam (Vietnamese) 

Loại Tàu (Class notation) Tàu kéo (tugboat) 

Năm đóng (Built) 2010 

Nơi đóng (Place of built) HCM 

Cảng đăng ký (Port of Registry) SAI GON 

Số hiệu (Call sign) SEA LION 

Số đăng ký (Number of Registration) VNSG-2087-TK 

Chiều dài tàu (Length overall) 28.09(M) 

Chiều rộng tàu (Breadth) 8.5(M) 

Tổng dung tích (Gross tonnage) 209GT 

Mớn nước (Draft) 2.90M 

Trọng tải toàn phần (Dead weight) 177.10MT 

Tốc độ tối đa (Max Speed) 11.5 KNOTS/HOUR 

Két dầu (Fuel tank) 150 m3 

Két nước (Fresh water tank) 100 m3 

Máy chính (Main engines) 02 KT50M2 Cummins 

Công suất máy chính (Power rating) 1500 X 2= 3000 HP @ 35T BP 

Trang thiết bị (GMDSS) Radar ARPA, Magnetic compass, 01 SART, 

01 EPIRB, VHF MF/HF IC-M700, Satellite 

Thiết bị cứu hộ (Life raft Equipment) Life bouys, life jackets, life boats 

Máy phát điện (Generator) Caterpillar x 02 (100 KVA) 

Máy làm lạnh (Refrigertor) 

Máy điều hòa (Air conditioner) 

Kho Lạnh ( Freezed storage) 

Tời kéo dây (Towing winch) 

01 PCS 

04 PCS 

02 PCS 

05T 

Móc kéo (Tow hock) 

Accomodation 

30T 
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